
ARISSEAL® AQUA LINE
SƠN KẺ VẠCH SÂN THỂ THAO 100% ACRYLIC
QUY CÁCH: THÙNG 5KG – HSD: 24 THÁNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM
* ARISSEAL® AQUA LINE là sơn kẻ vạch 
gốc nước được sản xuất từ nhựa 100% 
Acrylic nguyên chất, chuyên dùng để tạo 
đường line cho sân thể thao.

* Sản phẩm tạo đường kẻ rõ nét, màu sắc 
tươi sáng và bền màu, giúp phân chia 
chính xác các khu vực thi đấu.

* ARISSEAL® AQUA LINE được thi công 
trên lớp phủ màu ARISSEAL® AQUA 
COLOUR TOP đã hoàn thiện, có độ bám 
dính tốt và khả năng chịu mài mòn, thời 
tiết ngoài trời.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM
* Sơn kẻ vạch cho sân tennis.

* Sơn đường biên và ký hiệu cho sân thể 
thao đa năng.

* Sử dụng trên bề mặt sân đã hoàn thiện 
bằng ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP 
hoặc lớp phủ tương thích.

* Phù hợp cho khu vực sân thể thao trong 
nhà và ngoài trời.

ĐẶC ĐIỂM/ ƯU ĐIỂM
* Sơn một thành phần gốc nước, sử dụng nhựa 100% Acrylic nguyên chất.
* Màu sắc tươi sáng, hạn chế phai màu trong quá trình sử dụng.
* Độ bám dính tốt trên lớp phủ sân thể thao đã được chuẩn bị đúng kỹ thuật.
* Khả năng chịu mài mòn và thời tiết tốt.
* Dễ thi công, dễ pha loãng và vệ sinh dụng cụ bằng nước.
* Tạo đường kẻ sắc nét khi sử dụng băng dính định vị phù hợp.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Gốc hóa học
Dạng sản phẩm
Màu sắc
Đóng gói
Định mức

:
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Nhựa 100% Acrylic nguyên chất.
Sơn kẻ vạch một thành phần.
Trắng, vàng hoặc màu theo yêu cầu.
Thùng 5 kg.
Khoảng 0,15–0,2 kg/m² cho 02 lớp.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Khuấy trộn
* Khuấy đều sản phẩm bằng máy khuấy tốc độ chậm trước khi sử dụng.

* Có thể pha loãng tối đa 10% nước sạch để điều chỉnh độ nhớt phù hợp với 
phương pháp thi công.

* Không pha quá lượng nước quy định để tránh giảm độ che phủ và độ bền của 
đường kẻ.

Chuẩn bị bề mặt
* Vệ sinh, loại bỏ toàn bộ bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt trước khi thi công.

* Bề mặt ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP phải khô, ổn định và không dính dầu 
mỡ hoặc nước đọng.

* Dán băng dính định vị hai mép theo kích thước đường line yêu cầu trước khi sơn.

Chỉ tiêu Phương pháp/ Điều kiện Thông số kỹ thuật

Tỷ lệ pha loãng

Số lớp thi công

Bề mặt thi công

Phương pháp thi công

Định mức sử dụng

Nước sạch Tối đa 10%.

— 02 lớp.

— Lớp phủ ARISSEAL® AQUA 
COLOUR TOP đã khô.

— Chổi cọ hoặc ru lô phù hợp.

— 0,15–0,2 kg/m²/02 lớp.



BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
* Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, 
tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.

* Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

* Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.

* Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước 
sinh hoạt.

* Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNGVệ sinh dụng cụ
* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng;
Vật liệu đã đóng rắn chỉ làm sạch bằng 
phương pháp cơ học.

* Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu 
kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự 
thi công, tự chịu rủi ro.

* Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết
tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố 
tài liệu.

* ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, 
kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, 
thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

Thi công
* Thi công 02 lớp bằng chổi cọ hoặc ru lô 
phù hợp, bảo đảm sơn phủ đều trong 
phạm vi đã định vị.

* Chỉ thi công lớp tiếp theo sau khi lớp 
trước đã khô bề mặt.

* Tháo băng dính khi lớp sơn còn đủ mềm 
để tạo mép đường kẻ sắc nét.

* Định mức sử dụng khoảng 
0,15–0,2 kg/m² cho 02 lớp.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH
Trụ sở chính: TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
Nhà máy: KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
Tel: 02116 565 679  |  Hotline: 0986 451 978
Email: info@arisseal.com.vn
Website: www.arisseal.com.vn


